Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 30

Tiếng Việt

Bài 1: Tìm các từ ngữ để phận biệt các tiếng sau:

· xay: xay lúa,……………… 


· say:……………………….. 



- xung: ………………………




·  sung:………………………..

· xông:……………………... 




· sông:………………………..

· xương:…………………… 




- sương:……………………….

Bài 2: Hãy thêm những từ ngữ gợi tả hay hình ảnh nhân hoá để viết lại các câu văn sau sao cho sinh động.

a. Chim hót trong vòm lá

(………………………………………………………………………………………

b. Cây hồng nhung đang toả hương thơm

(………………………………………………………………………………………

c. Dưới ao, đàn cá đang bơi lộn 

(………………………………………………………………………………………

d. Mái tóc mẹ đen, dài

(………………………………………………………………………………………

Toán

Bài 1: Người ta dự định chuyển 76500 quyển vở lên miền núi theo 3 đợt. Đợt thứ nhất chuyển lên 18 250 quyển, đợt thứ hai chuyển 27 550 quyển. đợt thứ ba chuyển nốt số vở còn lại. Hỏi đợt thứ ba sẽ phải chuyển lên bao nhiêu quyển vở? (Tóm tắt bằng sơ đồ, giải bằng 2 cách)?

Bài 2: Tìm 3 số, biết rằng số thứ nhất cộng với số thứ hai bằng 393, số thứ hai cộng với số thứ ba bằng 1007, số thứ ba cộng với số thứ nhất bằng 864?

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôI chiều rộng và có diện tích là 98cm​2. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài 4: Tính nhanh

a. 10750 : 2 : 5 

b. 5824 x 6 + 5824 + 5824 x 3

c. 37286 +  24679 – 286 – 24679


